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	UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH

PHÂN HẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Kèm theo Quyết định 51/QĐ-SCT  ngày 17/5/2010 
của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang)

	STT
	Tên chợ
	Địa điểm
	Số điểm 
kinh doanh
	Hạng chợ

	1/ Thành phố Mỹ Tho: 12 chợ

	1
	Chợ Thạnh Trị
	Phường 4, TP Mỹ Tho
	719
	I

	2
	Chợ cũ
	Phường 8, TP Mỹ Tho
	581
	I

	3
	Chợ Mỹ Tho 
	Phường 1, TP Mỹ Tho
	314
	II

	4
	Chợ Vòng Nhỏ (P.6)
	Lê Thị Hồng Gấm, P6
	260 (*)
	III

	5
	Chợ Hàng Còng (P.4)
	Phường 4, TP Mỹ Tho
	210 (*)
	III

	6
	Chợ Trung Lương (P.10)
	Khu phố Trung Lương, P10
	206 (*)
	III

	7
	Chợ Trung An
	Xã Trung An 
	200 (*)
	III

	8
	Chợ Đạo Thạnh (P.10)
	Ấp Bắc, KP3, P10
	195
	III

	9
	Chợ đêm Mỹ Tho(P.6)
	Phan Lương Trực, P6
	186
	III

	10
	Chợ Mỹ Phong
	xã Mỹ Phong
	150
	III

	11
	Chợ trái cây (P.4)
	Nguyễn Tri Phương, P4
	104
	III

	12
	Chợ cá (P.1)
	Trưng Trắc, P1
	68
	III

	Ghi chú: các chợ Vòng Nhỏ, Hàng Còng, Trung Lương, Trung An có số điểm kinh doanh đánh dấu (*) là chợ có số điểm kinh doanh tại nhà lồng chợ không đạt tiêu chuẩn nên phân thành chợ hạng III

	7)  2) Thị Xã Gò Công: 13 chợ

	1
	Cợ Gò Công
	Phường 1, TX Gò Công
	641
	I

	2
	Chợ Trí Đồ
	ấp Trí Đồ, xã Bình Đông
	60
	III

	3
	Chợ Long Thuận
	ấp Thuận An, Xã Long Thuận
	55
	III

	4
	Chợ Long Chánh
	ấp Long Hưng , xã Long Chánh
	     47
	III

	5
	Chợ Công Lạc
	ấp Công Lạc, xã Bình Đông
	45
	III

	6
	Chợ Phường 4
	KP4, P4
	43
	III

	7
	Chợ Xã Lới
	ấp Xã Lới, xã Tân Trung
	40
	III

	8
	Chợ Gia cầm Long Hưng
	Xã Long Hưng
	35
	III

	9
	Chợ Năm Châu
	  ấp Năm Châu, xã Bình Đông
	  35
	III

	10
	Chợ Phường 5
	KP1, Phường 5
	35
	III

	11
	Chợ Ông Cai
	ấp Ông Cai, xã Tân Trung
	30
	III

	12
	Chợ ấp 2
	ấp 2, xã Bình Xuân
	25
	III

	13
	Chợ ấp 7
	ấp 7, xã Bình Xuân
	10
	III

	8) 3) Huyện Cái Bè: 35 chợ

	1
	Chợ Cái Bè
	TT Cái Bè, huyện Cái Bè
	562(*)
	II

	2
	Chợ An Hữu
	Xã An Hữu, huyện Cái Bè
	473 (*)
	II

	3
	Chợ Hòa Khánh
	Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè
	267
	II

	4
	Chợ Thiên Hộ
	Xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè
	221
	II

	5
	Chợ Cổ Cò
	Xã An Thái Đông, huyện Cái Bè
	221
	II

	6
	Chợ Tân Thanh
	ấp 4, Tân Thanh
	185
	III

	7
	Chợ Hưng Lợi
	ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B
	180
	III

	8
	Chợ Hòa Lộc
	ấp Hòa, xã Hòa Hưng
	78
	III

	9
	Chợ Mỹ Đức Tây
	ấp Mỹ An, Mỹ Đức Tây
	78
	III

	10
	Chợ Hồng Xi Na
	ấp Mỹ Lược, Thiện Trung
	65
	III

	11
	Chợ Mỹ Thiện
	ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí
	63
	III

	12
	Chợ Ông Hưng
	Xã Mỹ Đức Đông
	59
	III

	13
	Chợ Mỹ Trung
	ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung
	58
	III

	14
	Chợ Kinh Kho
	ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B
	52
	III

	15
	Chợ Mỹ Lợi B
	Xã Mỹ Lợi B
	50
	III

	16
	Chợ Mỹ Tân
	ấp I, xã Mỹ Tân
	45
	III

	17
	Chợ Cầu Xéo
	Khu phố Cầu Xéo, Hậu Thành
	45
	III

	18
	Chợ Thiện Trung
	ấp Mỹ Tường, Thiện Trung
	45
	III

	19
	Chợ Cà Dăm
	Mỹ Phú B, Hậu Mỹ Phú
	45
	III

	20
	Chợ Mỹ Lương
	ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương
	42
	III

	21
	Chợ Giồng
	ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội
	42
	III

	22
	Chợ Mỹ Lợi A
	ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi A
	35
	III

	23
	Chợ Chùa Bà
	ấp 4, xã An Thái Trung
	35
	III

	24
	Chợ Cái Nứa
	ấp Hậu Hoa, Hậu Thành
	35
	III

	25
	Chợ An Thái
	ấp An Thái, An Cư
	35
	III

	26
	Chợ Cái Thia
	ấp Mỹ Phú, Mỹ Đức Đông
	34
	III

	27
	Chợ Hậu Mỹ Trinh
	ấp Mỹ tường B, xã Hậu Mỹ Trinh
	33
	III

	28
	Chợ Kinh Xéo
	ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Hội
	32
	III

	29
	Chợ An Thái Trung
	ấp 2, xã An Thái Trung
	25
	III

	30
	Chợ An Bình
	ấp An Bình, xã An Cư
	24
	III

	31
	Chợ Vàng Sáng
	ấp 4, xã Tân Hưng
	20
	III

	32
	Chợ Hoà Hưng
	ấp khu phố, xã Hoà Hưng
	20
	III

	33
	Chợ Ông Vẽ
	ấp Mỹ Quới, Mỹ Đức Đông
	15
	III

	34
	Chợ Ấp Bình
	ấp Bình, xã Hoà Hưng
	13
	III

	35
	Chợ Hai Hạt (Hậu Mỹ Bắc B)
	Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc B
	10
	III

	Ghi chú: các chợ Cái Bè, An Hữu có số điểm kinh doanh đánh dấu (*) là chợ có số điểm kinh doanh tại nhà lồng chợ không đạt tiêu chuẩn nên phân thành chợ hạng II



	4) Huyện Cai Lậy: 29 chợ

	1
	Chợ Cai Lậy
	TT Cai Lậy, huyện Cai Lậy
	811
	I

	2
	Chợ Mỹ Phước Tây
	Đường tỉnh 868 ấp kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy
	240
	II

	3
	Chợ Long Trung
	Đường huyện ấp 17, xã Long Trung
	86
	III

	4
	Chợ Ngã Năm
	ấp Chà Là, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy
	68
	III

	5
	Chợ Ấp Bắc - Tân Phú
	ấp Tân Hòa, xã Tân Phú
	65
	III

	6
	Chợ Tam Bình
	ấp Bình Thuận, xã Tam Bình
	62
	III

	7
	Chợ Thạnh Lộc
	Đường tỉnh 865 ấp 3, xã Thạnh Lộc
	52
	III

	8
	Chợ Tam Long (gia súc, gia cầm)
	Khu 6 - Thị trấn Cai Lậy 
	52
	III

	9
	Chợ Mỹ Hạnh Trung
	Đường huyện ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung
	44
	III

	10
	Chợ Phú Quí
	ấp Phú Hưng, xã Phú Quý
	42
	III

	11
	Chợ Tân Bình
	Đuờng tỉnh 868 ấp 2 - xã Tân Bình
	40
	III

	12
	Chợ Bưng Môn 
	ấp Quí Thạnh, xã Bưng Môn
	40
	III

	13
	Chợ Nhị Quí
	ấp Quí Chánh, xã Nhị Quý
	40
	III

	14
	Chợ Cẩm Sơn
	ấp 1, xã Cẩm Sơn
	40
	III

	15
	Chợ Bình Phú
	ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú
	39
	III

	16
	Chợ Ngũ Hiệp
	ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp
	36
	III

	17
	Chợ Hiệp Đức
	ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức
	24
	III

	18
	Chợ Bà Tồn 
	ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy
	20
	III

	19
	Chợ Long Khánh
	Đường tỉnh 868 ấp Phú Thuận, xã Long Khánh
	20
	III

	20
	Chợ Cả Mít (Long Tiên)
	ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên
	20
	III

	21
	Chợ Hội Xuân
	ấp Hội Tín, xã Hội Xuân
	20
	III

	22
	Chợ Tân Phong
	ấp Tân Thiện, xã Tân Phong
	20
	III

	23
	Chợ Mỹ Long
	ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long
	18
	III

	24
	Chợ Xoài Tư (Mỹ Thành Bắc)
	Xã Mỹ Thành Bắc
	16
	III

	25
	Chợ Phú An
	ấp 2, xã Phú An
	16
	III

	26
	Chợ Ấp 6 - Phú An
	ấp 6, xã Phú An
	15
	III

	27
	Chợ Long Tiên (Ba Dầu)
	ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên
	12
	III

	28
	Chợ Tân Hội
	ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội
	12
	III

	29
	Chợ Mỹ Hạnh Đông
	ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông 
	12
	III

	5) Huyện Châu Thành: 18 chợ

	1
	Chợ Giữa Vĩnh Kim
	Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành
	275
	II

	2
	Chợ Tân Hiệp
	Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành
	273
	II

	3
	Chợ Long Định
	Xã Long Định, huyện Châu Thành
	230
	II

	4
	Chợ Trái cây Vĩnh Kim
	Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành
	180
	II

	5
	Chợ Dưỡng Điềm
	ấp Nam, xã Dưỡng Điềm
	143
	III

	6
	Chợ Bưng
	ấp Khu phố, xã Tam Hiệp
	140
	III

	7
	Chợ Tân Lý Đông
	ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông
	130
	III

	8
	Chợ Bình Đức
	ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức
	121
	III

	9
	Chợ Tân Hội Đông
	ấp Khu phố, xã Tân Hội Đông
	110
	III

	10
	Chợ Tân Hương
	ấp Tân Hòa, xã Tân Hương
	93
	III

	11
	Chợ Phú Phong
	ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong
	81
	III

	12
	Chợ Thạnh Phú
	ấp Chợ, xã Thạnh Phú
	76
	III

	13
	Chợ Đông Hòa
	ấp Trung, xã Đông Hòa
	60
	III

	14
	Chợ  Thân Đạo
	ấp Thân Đạo, xã Thân Cữu Nghĩa
	45
	III

	15
	Chợ Gò Lũy
	ấp Tây, xã Nhị Bình
	34
	III

	16
	Chợ Rạch Gầm
	ấp Hội, xã Kim Sơn
	33
	III

	17
	Chợ Long An
	ấp Long Thạnh, xã Long An
	27
	III

	18
	Chợ Tân Lý Tây
	ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây
	4
	III

	6) Huyện Tân Phước: 6 chợ

	1
	Chợ Tân Phước
	TT Mỹ Phước, huyện Tân Phước
	218
	II

	2
	Chợ Phú Mỹ
	Xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước
	212
	II

	3
	Chợ Thạnh Tân 
	Ấp 4 - Xã Thạnh Tân 
	73
	III

	4
	Chợ Bắc Đông
	ấp Mỹ Lộc - Xã Thạnh Mỹ 
	54
	III

	5
	Chợ Tân Hòa Thành
	Xã Tân Hòa Thành
	20
	III

	6
	Chợ Chợ Tân Lập 1 
	Xã Tân Lập 1
	15
	III

	7) Huyện Chợ Gạo: 18 chợ

	1
	Chợ Gạo
	TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
	470
	I

	2
	Chợ Bến Tranh
	Xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo
	267
	II

	3
	Chợ Bình Phục Nhứt
	Xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo
	233
	II

	4
	Chợ Ông Văn
	ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước
	180
	III

	5
	Chợ Quơn Long
	ấp Long An, xã Quơn Long
	100
	III

	6
	Chợ Thanh Bình
	ấp Bình Long, xã Thanh Bình
	95
	III

	7
	Chợ An Thạnh Thuỷ
	ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy
	90
	III

	8
	Chợ Song Bình
	ấp Bình Long, xã Song Bình
	80
	III

	9
	Chợ Khu 3 Chợ Gạo
	Khu 3, TT Chợ Gạo
	80
	III

	10
	Chợ Tịnh Hà
	ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An
	73
	III

	11
	Chợ An Khương
	ấp An Khương, xã Mỹ Tịnh An
	60
	III

	12
	Chợ Phú Kiết
	ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết
	59
	III

	13
	Chợ Cầu Đúc
	ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông
	55
	III

	14
	Chợ Long Bình Điền
	ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền
	50
	III

	15
	Chợ Tân Bình Thạnh
	ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh
	36
	III

	16
	Chợ Bình Ninh
	ấp Bình Phú, xã Bình Ninh
	30
	III

	17
	Chợ Hòa Định
	ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định
	24
	III

	18
	Chợ Tân Thuận Bình
	ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình
	15
	III

	8) Huyện Gò Công Tây: 17 chợ

	1
	Chợ Vĩnh Bình
	TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công 
	450 (*)
	II

	2
	Chợ Long Bình
	Xã Long Bình, huyện Gò Công 
	250
	II

	3
	Chợ Dinh
	Xã Đồng Sơn, huyện Gò Công 
	230
	II

	4
	Chợ Bình Tây
	Xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công 
	220
	II

	5
	Chợ Cả Chốt
	Xã Vĩnh Hữu
	140
	III

	6
	Chợ Bình Tân
	Xã Bình Tân
	120
	III

	7
	Chợ Bình Đông
	Xã Thạnh Nhựt
	110
	III

	8
	Chợ Thạnh Yên
	Xã Thạnh Trị
	110
	III

	9
	Chợ Kênh 14
	Xã Vĩnh Hựu
	90
	III

	10
	Chợ Thạnh Lạc Đông
	Xã Thạnh Nhựt
	80
	III

	11
	Chợ Bình Nhì
	Xã Bình Nhì
	80
	III

	12
	Chợ Long Vĩnh
	Xã Long Vĩnh
	60
	III

	13
	 Chợ Đồng Thạnh (Lợi An)
	Xã Đồng Thạnh
	60
	III

	14
	Chợ Thạnh An
	Xã Thạnh Trị
	60
	III

	15
	Chợ Xóm Thủ
	Xã Bình Tân
	60
	III

	16
	Chợ Yên Luông
	Xã Yên Luông
	50
	III

	17
	Chợ Bình Phú
	Xã Bình Phú
	50
	III

	Ghi chú: Chợ Vĩnh Bình có số điểm kinh doanh đánh dấu (*) là chợ có số điểm kinh doanh tại nhà lồng chợ không đạt tiêu chuẩn nên phân thành chợ hạng II

	9) Huyện Gò Công Đông: 16 chợ

	1
	Chợ Tân Hòa
	TT Tân Hòa, huyện Gò Công Đông
	246
	II

	2
	Chợ Tân Tây
	Xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông
	224
	II

	3
	Chợ Kiểng Phước
	Xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông
	207(*)
	III

	4
	Chợ Tân Phước
	ấp 7, xã Tân Phước
	187
	III

	5
	Chợ Bình Nghị
	ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị
	140
	III

	6
	Chợ Ấp 2 Tân Phước
	ấp , xã Tân Phước
	125
	III

	7
	Chợ Vàm Láng
	ấp Chợ, xã Vàm Láng
	125
	III

	8
	Chợ Giồng Tân (Phước Trung)
	ấp Giồng Tân, xã Phước Trung
	60
	III

	9
	Chợ Cầu Muống
	ấp Cầu Muống, xã Tân Thành
	55
	III

	10
	Chợ Vạn Thành
	ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị
	46
	III

	11
	Chợ Gia Thuận
	ấp 3, xã Gia Thuận 
	46
	III

	12
	Chợ Bình Ân
	ấp Gò Me, xã Bình Ân
	45
	III

	13
	Chợ Tân Thành
	ấp Chợ, xã Tân Thành
	42
	III

	14
	Chợ Tân Điền
	ấp Trung, xã Tân Điền
	38
	III

	15
	Chợ Tân Phú
	ấp 4, xã Tân Tây
	35
	III

	16
	Chợ Đèn Đỏ
	ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành
	25
	III

	Ghi chú: Chợ Kiểng Phước có số điểm kinh doanh đánh dấu (*) là chợ có số điểm kinh doanh tại nhà lồng chợ không đạt tiêu chuẩn nên phân thành chợ hạng III

10) Huyện Tân Phú Đông: 07 chợ

	1
	Chợ xã Phú Thạnh 
	ấp Tân Phú xã Phú Thạnh
	140
	III

	2
	Chợ xã Tân Thới
	ấp Tân Hiệp xã Tân Thới  
	120
	III

	3
	Chợ Lý Quàn
	ấp Lý Quàn, xã Phú Đông
	90
	III

	4
	Chợ Rạch Vách 
	ấp Tân Ninh xã Tân Phú
	80
	III

	5
	Chợ Bà Từ 
	ấp Bà Từ xã Phú Tân
	80
	III

	6
	Chợ Tân Xuân 
	ấpTân Xuân xã Tân Phú
	50
	III

	7
	Chợ xã Cả Thu
	ấp Cả Thu 1 xã Phú Thạnh
	50
	III



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Liêm







